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1 09046 Lê Thị Phương Dung 18/08/1996 45,8   Bốn lăm phẩy tám 34,5   Ba tư phẩy lăm 80,3 Tám mươi phẩy ba
Biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững

2 09048 Nguyễn Trọng Hạnh 26/01/1995 46,6   Bốn sáu phẩy sáu 47,0   Bốn bảy 93,6 Chín ba phẩy sáu
Biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững

3 09049 Nguyễn Thị Hồng 29/11/1998 38,4   Ba tám phẩy bốn 38,0   Ba tám 76,4 Bảy sáu phẩy bốn
Biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững

4 09050 Trần Thị Hương 13/10/1982 45,8   Bốn lăm phẩy tám 35,7   Ba lăm phẩy bảy 81,5 Tám mốt phẩy năm
Biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững

5 09052 Nguyễn Thuỳ Ninh 13/11/1986 44,0   Bốn tư 48,0   Bốn tám 92,0 Chín hai
Biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững

6 09054 Triệu Minh Hải 24/02/1982 39,0   Ba chín 44,0   Bốn tư 83,0 Tám ba Di sản học

7 09055 Cao Thị Bích Hằng 19/01/1975 39,6   Ba chín phẩy sáu 44,0   Bốn tư 83,6 Tám ba phẩy sáu Di sản học

Tổng số thí sinh trong danh sách: 07

Số thí sinh từ 60 điểm trở lên: 07

Số thí sinh dưới 60 điểm: 0

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
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